
Giáo
dục phổ 
thông

Chuyên
môn,

nghiệp vụ

Học hàm, 
học vị

Lý luận 
chính trị

Ngoại 
ngữ

1 Nguyễn Thị Hoàng Diệp 05/6/1980 Nữ
Xã Hòa Tân Tây, 

huyện Tây Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Kinh Không

4B đường Cổ Loa, 
phường Phước Tân, TP 
Nha Trang, tỉnh Khánh 

Hòa

Giảng viên, Trưởng 
phòng Tổ chức - Cán bộ

Trường ĐH 
Khánh Hòa 12/8/2010 12/12

Nghiên cứu sinh - 
chuyên ngành Khoa học 

Địa lý
Thạc sĩ Cao cấp

Tiếng 
Anh B1 
chuẩn 

Châu Âu

ĐB HĐND tỉnh nhiệm 
kỳ 2011 - 2016

2 Lê Chí Hướng 19/12/1961 Nam
Xã Triệu Trung, 

huyện Triệu Phong, 
tỉnh Quảng Trị

Kinh Không
Số 02, đường Nhà Thờ, 

P. Vĩnh Hải, Tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Giám đốc bảo tàng tỉnh 
Khánh Hòa

Bảo tàng tỉnh 
Khánh Hòa 19/5/1988 12/12 Cử nhân Khoa học, 

chuyên ngành Ngữ Văn Trung cấp

3 Lê Văn Khải 18/7/1960 Nam Hòa Hiệp, Đông 
Hòa, Phú Yên Kinh Không

Chung cư số 2, Lê 
Hồng Phong, P.Phước 

Hải, Nha Trang, Khánh 
Hòa

Tỉnh ủy viên, Phó 
Trưởng ban Thường 

trực Ban Tổ chức Tỉnh 
ủy

Ban Tổ chức 
Tỉnh ủy Khánh 

Hòa
17/8/1981 12/12 Đại học luật Cao cấp Anh văn 

A

ĐB HĐND cấp huyện 
nhiệm kỳ 1994-1999; 

1999-2004;2004-
2011;2011-2016; ĐB 
HĐND tỉnh nhiệm kỳ 

2011-2016

4 Hồ Văn Mừng 02/4/1977 Nam
Xã Vạn Bình, huyện 

Vạn Ninh, tỉnh 
Khánh Hòa

Kinh Không
Thôn Phú Cang 2, xã 
Vạn Phú, huyện Vạn 

Ninh, tỉnh Khánh Hòa

Ủy viên Ban Thường vụ 
Tỉnh ủy, Trưởng Ban 
Tuyên giáo Tỉnh ủy

Ban Tuyên giáo 
Tỉnh Ủy Khánh 

Hòa
20/5/2002 12/12

Cử nhân khoa học 
chuyên ngành ngoại 
ngữ; cử nhân quản lý 

kinh tế

Cao cấp Đại học 
Anh văn

ĐB HĐND tỉnh nhiệm 
kỳ 2011-2016

5 Nguyễn Thị Mỹ Ngân 12/4/1975 Nữ Phường 1, Tp Tuy 
Hòa, tỉnh Phú Yên Kinh Không

Lô số NV 23-13 Khu 
Đô thị mới Phước 

Long, P. Phước Long, 
Tp Nha Trang, tỉnh 

Khánh Hòa

Nghiên cứu viên, 
Trưởng phòng 

Viện Hải Dương 
học 15/4/2011 12/12 Kỹ sư Nuôi trồng Thủy 

sản Thạc sĩ Sơ cấp Anh văn
trình độ B

6 Đàm Ngọc Quang 19/10/1970 Nam
Xã Hòa Thắng, 

huyện Tuy Hòa, tỉnh 
Phú Yên

Kinh Không
TDP số 11, thị trấn Vạn 
Giã, huyện Vạn Ninh, 

tỉnh Khánh Hòa

Phó Chủ tịch HĐND 
huyện Vạn Ninh

Hội đồng nhân 
dân huyện Vạn 

Ninh
21/01/1995 12/12

Cử nhân Cao đẳng Sư 
phạm; Đại học Xây 

dựng Đảng và Chính 
quyền Nhà nước (đang 

học cao học quản lý 
công)

Cao cấp Anh văn 
trình độ B 

ĐB HĐND huyện - 
nhiệm kỳ 1999-2004, 

2004-2011, 2011-2016

7 Phan Phước Thảo 30/6/1973 Nữ Thừa Thiên Huế Kinh Phật 
giáo

Chung cư An Bình, Số 
3, đường Trường Sơn, P 
Vĩnh Nguyên, Tp Nha 
Trang, tỉnh Khánh Hòa

Cán bộ ngân hàng;
Trưởng phòng Kế 

hoạch nghiệp vụ tín 
dụng

Ngân hàng Chính 
sách xã hội tỉnh 

Khánh Hòa
08/3/2007 12/12 Cử nhân Kinh tế Trung cấp Anh văn

trình độ B

8 Lê Hữu Trí 13/02/1968 Nam
Phường Ninh Hải, 
thị xã Ninh Hòa, 
tỉnh Khánh Hòa 

Kinh Không

Tổ 3, thôn Vĩnh Điềm 
Trung, xã Vĩnh Hiệp, 

Tp. Nha Trang, Khánh 
Hòa

Tỉnh ủy viên, Chánh 
Thanh tra tỉnh Khánh 

Hòa

Thanh tra tỉnh 
Khánh Hòa 19/5/1988 12/12

Cử nhân Hành chính; 
Cử nhân Kinh tế; 
Cử nhân Chính trị

Cao cấp Anh văn 
trình độ C

(Ghi rõ họ và tên)

Tôn
giáo Nơi ở hiện nay Nghề nghiệp, chức vụ Ghi 

chú

Số đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh được bầu tại đơn vị bầu cử số 08 là: 05 đại biểu.
Tổng số người ứng cử đại biểu Hội đồng nhân dân cấp tỉnh trong danh sách này là: 08 người;

Nơi làm việc
Ngày vào

Đảng
(nếu có)

Trình độ hiện nay
Là đại biểu HĐND

(nếu có)

NHỮNG NGƯỜI ỨNG CỬ ĐẠI BIỂU HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN TỈNH KHÁNH HÒA KHÓA VI
NHIỆM KỲ 2016 - 2021

Đơn vị bầu cử số: 08
Gồm 13 xã, thị trấn thuộc  huyện Vạn Ninh: Vạn Giã, Đại Lãnh, Vạn Phước, Vạn Long, Vạn Bình, 

Vạn Thọ, Vạn Khánh, Vạn Phú, Vạn Lương, Vạn Thắng, Vạn Thạnh, Xuân Sơn, Vạn Hưng

STT Họ và tên
Ngày,
tháng,

năm sinh

Giới
tính Quê quán Dân

tộc

DANH SÁCH CHÍNH THỨC
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